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I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH TÁC GIẢ
- Họ và tên: LÊ QUỐC DŨNG; Giới tính: Nam.
- Ngày tháng năm sinh: 

- Nơi thường trú: 
- Đơn vị công tác: 
- Chức vụ hiện nay: Giáo viên.
- Lĩnh vực công tác: Giảng dạy Vật lý cấp THPT.
II. TÊN SÁNG KIẾN


Nâng cao năng lực tiếng Anh chuyên ngành cho học sinh lớp 11 thông qua tổ chức dạy song ngữ chủ đề “Phương pháp giải một số bài toán về mạch điện” - Vật lý 11.
III. LĨNH VỰC: Vật lý
IV. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU CỦA SÁNG KIẾN
1. Thực trạng ban đầu trước khi áp dụng sáng kiến

Trước khi tổ chức dạy học bằng Vật lý bằng tiếng Anh thì học sinh nói đến việc học tiếng Vật lý bằng một ngoại ngữ khác các em rất ngại và lo lắng vì các em chưa được tiếp cận bao giờ. Đa phần có đưa ra cho các em các tài liệu tham khảo bằng tiếng Anh  thì các em cũng gần như không có khả năng hiểu vì thiếu các thuật ngữ chuyên ngành

Bên cạnh khó khăn của học sinh thì người giáo viên khi tham gia xây dựng giờ dạy Vật lý bằng tiếng Anh gặp không ít những khó khăn từ tìm tài liệu chuyên ngành, các thuật ngữ chuyên ngành vì hiện giờ chưa có một tài liệu nào được coi là chính thức cho chương trình dạy các môn khoa học bằng tiếng Anh, do đó người giáo viên thường dịch ngược từ sách tiếng Việt ra tiếng Anh đôi khi nghĩa của nó không còn như cũ. Còn về thuật ngữ chuyên ngành giáo viên rất khó tìm ra một bộ từ điển Vật lý bằng tiếng Anh và tổ chức cho học sinh tiếp cận với nó. 

Song song với quá trình trên là việc làm thế nào để tổ chức một giờ học Vật lý bằng tiếng Anh mà để học sinh chủ động tích cực tham gia vào quá trình dạy học, chủ động nắm bắt kiến thức cũng như luyện tập năng lực ngoại ngữ của mình.

Cuối cùng, một trong những khâu quan trọng của quá trình dạy học chính là củng cố và kiểm tra kiến thức. Khó khăn của người giáo viên là xây dựng được một hệ thống các bài tập phù hợp với năng lực của học sinh để giúp học sinh củng cố cũng như đánh giá được năng lực của mình. Đồng thời tạo ra hứng thú cho học sinh và tạo động lực để các em tiếp tục mang kiến thức được trang bị để áp dụng trong học tập cũng như cuộc sống.

2. Sự cần thiết phải áp dụng sáng kiến

Theo xu hướng toàn cầu hóa, việc học bằng tiếng Anh là không thể thiếu – đó là chìa khóa thành công của các em học sinh Việt Nam khi tiếp cận với những nền công nghiệp hiện đại của các nước tiên tiến. Điều đó cũng tạo nhiều điều kiện thuận lợi để các học sinh có nhiều thuận lợi trong quá trình du học sau này. Vì vậy, việc dạy các môn học bằng tiếng Anh là điều thiết yếu. Trong đó, chương trình dạy Vật lý bằng tiếng Anh đem cho học sinh nhiều kiến thức về khoa học tính chất và phương thức vận động của vật chất.
Thực hiện “Chương trình phát triển giáo dục trung học” của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GD&ĐT vừa công bố đề án ngoại ngữ của chương trình giáo dục THPT. Theo đó, trong những năm vừa qua và những năm học tới sẽ triển khai dạy một số môn khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh ở các trường chuyên và đến 2020 tất cả các trường THCS và THPT đều tham gia dự án ngoại ngữ. Việc dạy môn Vật lý bằng tiếng Anh nói riêng và dạy các môn khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh nói chung nằm trong kế hoạch tăng cường việc sử dụng tiếng Anh trong hệ thống giáo dục quốc dân. Các đề án nói trên nhằm mục tiêu đưa tiếng Anh thực sự trở thành một công cụ học tập và làm việc.

Bản thân tôi cảm thấy tiếng Anh rất cần thiết cho chúng ta trong việc tìm kiếm thông tin, hoàn thiện kiến thức cũng như bắt kịp sự phát triển của thế giới. Tôi muốn giúp đỡ những học sinh mình dạy có những hiểu biết cơ bản về tiếng Anh chuyên ngành về Vật lý để mấy em có điều kiện tìm thêm kiến thức từ các tài liệu nước ngoài. Vì vậy, khi được Nhà trường giao nhiệm vụ soạn giảng song ngữ, tôi cảm thấy rất phấn khởi và nhiệt huyết. Thế nhưng, khi bắt tay vào soạn giảng, tôi và các đồng nghiệp lại gặp rất nhiều vướng mắc từ việc cách tìm nguồn tư liệu, quy trình biên soạn cho đến cả cách giao tiếp, tương tác với các học trò của mình.
Với sự hỗ trợ của các thầy cô dạy ngoại ngữ, qua quá trình tìm hiểu sách báo và các đề tài về dạy song ngữ tôi đã tổ chức được các giờ dạy Vật lý bằng tiếng Anh cho các học sinh. Các em không những tham gia tích cực, chủ động, hứng thú để khám phá kiến thức vật lý mà còn nâng cao được năng lực tiếng anh chuyên ngành từ việc trang bị từ mới, cũng như khả năng nghe nói trong giờ học bằng tiếng Anh đến khả năng từ đọc và dịch các tài liệu và bài tập Vật lý bằng tiếng Anh. Dần về sau, khi đã quen, tôi mới cảm thấy việc soạn giảng ít mất thời gian và trong tiết học, các em tiếp thu bài giảng dễ dàng hơn, ít bị áp lực. 

Xuất phát từ lý do trên, tôi đã quyết định thực hiện sáng kiến: Nâng cao năng lực tiếng Anh chuyên ngành cho học sinh lớp 11 thông qua tổ chức dạy song ngữ chủ đề “Phương pháp giải một số bài toán về mạch điện” - Vật lý 11. Với mong muốn sẽ đem những hiểu biết của mình phần nào giúp đỡ được các đồng nghiệp soạn được những bài giảng Vật lý bằng tiếng Anh hiệu quả hơn và học sinh dễ tiếp cận hơn.
3. Nội dung sáng kiến

3.1. Tiến trình và thời gian thực hiện
- Giáo viên nghiên cứu sách giáo khoa (SGK), sách giáo viên, các sách tham khảo; tìm kiếm thông tin từ đồng nghiệp và trên internet để xây dựng bài giảng.

- Tìm kiếm thông tin từ nhiều nguồn để phục vụ cho việc soạn giảng.

- Xây dựng bài giảng và tiến hành giảng dạy ở lớp 11A1 (Học kỳ I, năm học 2019 – 2020), thuộc trường THPT X.

- Tiến hành đối chứng (thông qua phiếu khảo sát) với lớp 11C cũng ở trường nhưng không thực hiện giảng dạy bằng tiếng Anh về năng lực tiếng Anh chuyên ngành và sự hứng thú khi học Vật lý bằng tiếng Anh.

3.2. Giải pháp thực hiện
3.2.1. Xây dựng một hệ thống các từ mới chuyên ngành của phần mạch điện và tổ chức cho học sinh học từ mới
Đây là khâu đầu tiên của quá trình tổ chức dạy học các môn khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh. Vì các từ mới này còn nằm rải rác ở các sách khác nhau thiếu sự tập trung do đó giáo viên và học sinh khi bắt đầu quá trình dạy học thường rất mất nhiều thời gian và công sức. Trong khi đó những tài liệu Vật lý thì thiếu các phiên âm do đó các em học sinh có biết thì phát âm cũng chưa chuẩn. Cũng vì vậy sẽ hạn chế rất nhiều khả năng tham gia thảo luận bằng tiếng Anh khi gặp những từ mới chuyên ngành này.

Chính vì vậy trước khi tổ chức cho các em học chủ đề về “Phương pháp giải một số bài toán về mạch điện” tôi đã sưu tầm các từ mới liên quan tới để chủ đề. Bên cạnh tìm nghĩa, sắp xếp các từ theo từng nội dung, tôi xây dựng cả phần phiên âm, một số các từ liên quan tới hiện tượng thì tôi đã tìm hiểu các cả định nghĩa về hiện tượng đó bằng tiếng Anh để các em có thể thấy sự linh hoạt của các từ, các hiện tượng với những cách diễn đạt khác nhau. Phần này được tôi phát cho các em trước một tuần trước khi bắt đầu học về chủ đề đó để về nhà các em tranh thủ tự tìm hiểu trước. Với việc có phần giải thích nghĩa Anh – Anh các em cũng bắt đầu có sự hình dung về các hiện tượng vật lý mà các em chuẩn bị học. Trước khi bắt đầu tiết dạy đầu tiên của chủ đề tôi dành một tiết vào cuối buổi học để các em tổ chức kiểm tra từ mới cũng như chỉnh sửa phát âm của các từ. Tuy nhiên sau giai đoạn này các em mới nhớ được một số từ và chưa vận dụng thuần thục lắm vì các em chưa được luyện tập nhiều. 

Sau đó vào các tiết dạy song ngữ để các em có thể khắc sâu hơn nghĩa của các từ mới này trong phần giới thiệu từ khóa mới ở mỗi bài các từ mới sẽ xuất hiện kèm theo hình ảnh để các em dễ nhớ hơn. 

Ngoài ra ngay cả trong những tiết dạy bình thường khi có kiến thức liên quan đến những từ mới này tôi sẽ tranh thủ tổ chức cho học sinh nhắc lại. Để tạo điều kiện cho các em sử dụng thường xuyên tránh việc các em quên khi không sử dụng lại.

	Vocabulary

(Từ vựng)
	Pronunciation

(Phiên âm)
	Meaning

(Nghĩa từ)

	D.C (A.C)
	/ˌdiː ˈsiː/
	dòng một chiều

(dòng xoay chiều)

	D.C (A.C) circuit 
	/diː ˈsi ˈsɜːkɪt/ 
	mạch một chiều (xoay chiều)

	Wire
	/wai /
	dây dẫn

	ammeter
	/ˈæmiːtə(r)/
	ampe kế

	Volmeter
	/'voult,mi:tə/
	Vôn kế

	Circuit
	/'sə:kit/
	Mạch điện

	Electromotive force (emf) 
	/i'lektroumoutiv fɔ:s/
	Suất điện động

	potential difference 
(= Terminal Voltage) 
	/pəˈtenʃl ˈdɪfrəns/ 
	hiệu điện thế

(=Điện áp)

	Electrical energy
	/i'lektrikəl 'enədʤi/
	Điện năng

	power
	/ˈpaʊə(r)/ 
	công suất

	Internal (External) resistance
	/rɪˈzɪstəns/
	điện trở trong (ngoài)

	Rheostat 
	/'ri:əstæt/
	biến trở

	Diagram
	/ˈnjuːkliə(r)/
	Sơ đồ

	Ohm’s law 
	/əʊms lɔː/
	định luật Ôm

	Series
	/'siəri:z/
	nối tiếp

	parallel
	/ˈpærəlel/ 
	song song

	Cell (Battery)
	/sel/ (/'bætəri/)
	Pin (bộ pin, ắc quy)

	filament
	/ˈfɪləmənt/
	dây tóc bóng đèn

	Lamp
	/læmp/
	đèn

	Switch
	/switʃ/
	khóa


3.2.2. Hướng dẫn học sinh một số mẫu câu giao tiếp thường dùng trong tiết học

Quá trình dạy học Vật lý bằng tiếng anh, nếu mới cung cấp các từ mới cho học sinh các em cũng chưa biết cách sử dụng để có thể giao tiếp và trao đổi và giải quyết các nhiệm vụ bằng tiếng Anh. Do đó, trong quá trình học vật lý bằng tiếng Anh ngoài những câu vấn đáp thông thường của giữa giáo viên và học sinh. Để học sinh có thể chủ động hơn trong quá trình học, tôi xây dựng và cung cấp cho học sinh một số mẫu câu thông thường dùng trong quá trình học Vật lý bằng tiếng Anh. Đó là các mẫu câu giáo viên sử dụng:
- Giới thiệu bài

Today, we will are going to study/rewiev ……

(Hôm nay, chúng ta sẽ học/ôn lại bài ...........) 

- Ôn tập, trả bài cũ

I want to rewiev something.

(Tôi ôn tập lại một số vấn đề cho các em.)
- Sinh hoạt trò chơi (giả sử trò chơi: nhìn hình đoán chữ)

+ To remember newwords, before we start the lesson, I’d like you to play a game.

(Để ghi nhớ từ mới, trước khi bắt đầu bài học, chúng ta cùng tham gia một trò chơi)
+ I need two group: group A from ... to ...; group B from ... to ...

(Thầy/cô cần 2 nhóm: nhóm A từ … đến; nhóm B từ … đến…)
+ I will show five pictures and five works. You will match the picture with the work.

(Thầy/cô sẽ cho 5 bức ảnh và 5 từ vựng. Các em sẽ chọn bức ảnh phù hợp với từ vựng tương ứng)
+ A person from it’s team go to the board and write one answer at the time.

(Một thành viên trong nhóm sẽ lên bảng ghi câu trả lời sau mỗi lần chọn)
+ You have two munite to prepare.

(Các em có 2 phút chuẩn bị)
+ Now, we check the answere!

(Bây giờ, chúng ta sẽ kiểm tra lại các câu trả lời)
+ Check 1, 2, 3 ... Correct/wrong!

(Kiểm tra câu 1, 2, 3 … Đúng/sai!)
=> This group win.

(Nhóm này thắng.)
- Tán thưởng khi học sinh làm tốt

Let’s give a big clap for you.

(Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn cho bạn)

- Yêu cầu học sinh đọc nội dung


Who can read the broblem/question ... and give the right answere?


(Ai có thể đọc bài tập/câu hỏi … và đưa ra câu trả lời đúng?)

- Yêu cầu học sinh dịch nghĩa


- Who can translate the sentence/paragrap into Vietnamese?


(Ai có thể dịch nghĩa câu/đoạn văn này?)

- Can you translate the sentence/paragrap into Vietnamese?


(Em có thể dịch nghĩa câu/đoạn văn này không?)
- Gọi học sinh lên bảng và giải bài tập


You go to the board and write the solution for the broblem, please!


(Em vui lòng lên bảng và viết bài giải của mình!)

- Kết thúc tiết học


Today, you did a good/great Job! Now, big clap!


(Hôm nay, chúng ta đã có một tiết học vui vẻ! Hãy cho một tràng pháo tay chúc mừng)

Dựa các mẫu câu này, học sinh có thể hiểu được đang nói và có yêu cầu gì. Từ đó, các em tương đối tự tin sử dụng các từ, các cấu trúc đã học để trình bày vấn đề Vật lý bằng tiếng anh.

3.2.3. Hướng dẫn học sinh cách tìm hiểu và giải một bài tập về định luật Ôm cho toàn mạch.

- Trong các bài tập người ta thường các từ như: Find (Tìm), determine (xác định), calculate (tính). Có đôi khi, học sinh không thể hiểu hết nội dung bài tập nhưng thông qua các từ này cộng với các từ mới chuyên ngành mà mấy em đã được cung cấp thì mấy em cũng biết được mình cần giải quyết bài toán như thế nào.


- Các bước khi em giải một bài toán bằng Tiếng Anh:


+ Give (tóm tắt).


+ Solution (Bài giải).


Trong bước này, nếu không có khả năng đặt lời giải thì học sinh có thể dùng các từ đơn giản như: First … And … Final hay dùng từ We have để đưa ra một công thức.
3.2.4. Các bước cơ bản trong việc tổ chức dạy Vật lý bằng tiếng Anh

Quá trình giảng dạy Vật lý bằng tiếng Anh đòi hỏi người giáo viên cần nghiên cứu bài rất kỹ, chuẩn bị các câu giao tiếp, từ mới chuyên ngành liên quan. Và vì không phải là giáo viên chuyên ngành tiếng Anh nên bản thân thường gặp khó khăn trong việc tổ chức dạy cũng như lúng túng khi gặp các tình huống mới. Tuy nhiên, qua nhiều lần giảng dạy, tôi cũng đúc kết được trình tự cơ bản của tiết dạy như sau:
- Đối với tiết lý thuyết

+ Write Title of the lesson on the board.

(Viết tựa bài lên bảng.)

+ Study newwords.
(Học từ mới.)
+ Play game to remember words.

(Chơi game để củng cố từ mới.)

+ Content knowledge.
(Nội dung kiến thức)
+ Answer some questions.

(Trả lời một số câu hỏi.)

+ Homeworks.

(Giao nhiệm vụ về nhà.)

- Đối với tiết bài tập

+ Study newwords.
(Học từ mới.)

+ Play game to review the leson

(Chơi game để ôn tập lại bài học.)

+ Sumary.
(Tóm tắt lại nội dung)
+ Examples.

(Hướng dẫn giải một số bài tập ví dụ.)

+ Problems.

(Làm các bài tập tự luận.)

+ Quizs.

(Làm các bài tập trắc nghiệm.)

+ Homeworks.

(Giao nhiệm vụ về nhà.)

3.2.5. Minh họa việc tổ chức tiết dạy về chủ đề “Phương pháp giải một số bài toán về mạch điện”.
( Bước 1. Study newwords.

- Circuit: Mạch điện




- Electromotive force (emf): Suất điện động

- Internal resistance: Điện trở trong




- External resistance: Điện trở ngoài

- Current: Dòng điện






- Terminal Voltage: Điện áp (hiệu điện thế)

- Diagram: Sơ đồ

( Bước 2.  Play game to review newwords
Trò chơi có tên là “Slap the board” – Tìm và dùng tay đập vào các từ mới tương ứng trên bảng. Tôi dùng các câu lệnh như sau:
Now let’s play slap the board to review the vocabulary.

I wouldlike to divide our class into 2 groups, group A from this line to the left, group B from this to the right.

There are some words on the board, I will show the picture of the word, , one person from each group will slap on the word that matches with the picture.

Sau đó, tôi tiến hành chia nhóm cho mấy em.

Who belong to group A? B? raise your hands. 

How many people will come to the board at a time? (just one)

What will you do when I show you the picture? (slap the board)

OK, that’s good. Lets play.

Và cứ thế, cho học sinh lần lượt tìm ra hết các từ trên bảng.
( Bước 3. Summary.

	Ohm’s law to the entire circuit:
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The electrical energy: 
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	Resistors in Series
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	Resistors in Parallel
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( Bước 4. Examples.

	Ex: In the circuit shown here, the battery produces an emf of 1.5V and has an internal resistance of 0.5 Ω. [Figure]
a. Find the total resistance of the external circuit.

b. Find the current drawn from the battery.

c. Determine the terminal voltage of the battery

d. Calculate the power in the external circuit.
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Solution
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a. The external resistance 
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b. Applying ohm’s law to the entire circuit: 
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c. The terminal voltage of the battery: 
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b. The power in the external circuit: 
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( Bước 5. Problems.

	Problem 1. Find the external resistance of the following circuit and the currents through each branch.

Answer: 5(; 3A
	[image: image12.png]




	Problem 2. An electrical circuit is shown in the figure.

E = 9V, r = 0,5Ω, R1 = 2Ω, R2 = 3Ω, R3 = 6Ω. Find: 

a. I1, I2, I3.

b. The electrical energy in the external circuit. Give: t = 10 minutes.

Answer: a. 
[image: image13.wmf]123
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( Bước 6. Quizs.

Q1: A circuit is powered by a battery with an electromotive force of 3.6 V. The circuit has a resistance of 5.5 Ω and the battery has an internal resistance of 0.75 Ω. What is the terminal voltage of the battery?

A. 3,168V 

B. 0,576V 

C. 3,6V 

D. 0,432V

	Q2: The circuit in the diagram consists of two resistors in series. What is the total resistance of the two resistors?

A. 7( 


B. 5(

C. 2(


D. 12(
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	Q3: The circuit shown in the diagram has a current of 0.5 A through it. What is the value of the potential difference across the resistor labeled 𝑅?

A. 20( 

B. 40(

C. 36(


D. 44(
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( Bước 7. Homeworks.
	Problem 1. Find the total resistance of the following circuit and the current.

Answer: 10(; 2A
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	Problem 2. What is the value of the current  in the circuit shown in the accompanying diagram?

Answer: 1A 
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Ngoài các bài tập trên, ở bước này tôi yêu cầu học sinh, trên cơ sở nội dung và từ mới đã học, tìm và giải thêm các bài tập tiếng Anh về mạch điện trên internet hoặc từ các sách nước ngoài để làm phong phú hơn hiểu biết của mình cũng như rèn luyện thêm kỹ năng giải bài tập Vật lý bằng tiếng Anh.
V. HIỆU QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
1. Đối với giáo viên

Tôi là một trong những giáo viên tham gia tích cực việc dạy học song ngữ các môn khoa học tự nhiên từ khi những ngày đầu Nhà trường triển khai. Do đó, các tiết dạy song ngữ của tôi luôn được Ban giám hiệu, các đồng nghiệp trong tổ quan tâm và dự giờ đông đủ. Và, mọi người luôn đánh giá cao tiết dạy cũng như sự nỗ lực của bản thân, bởi lẽ, tôi luôn xây dựng các bài giảng theo lối trình bày giống như các bài giảng do các giáo viên nước ngoài biên soạn, chứ không chỉ đơn giản là trình bày lại kiến thức, thuật ngữ chuyên ngành từ SGK song ngữ. Bên cạnh đó, tôi cũng nhận được nhiều ý kiến đóng góp, xây dựng để tiết dạy ngày một tốt hơn.

Ngày càng về sau, sự lan tỏa của việc dạy Vật lý nói riêng và các môn khoa học tự nhiên nói chung bằng tiếng Anh của các giáo viên trong trường được rộng rãi hơn. Các bài giảng được biên soạn ngày càng phù hợp với học sinh phổ thông và cũng phát huy được tính chủ động của mấy em hơn. Tin rằng, sự lan tỏa này càng rộng hơn đối với các giáo viên ở nhiều trường khác.
2. Đối với học sinh

2.1. Tổng hợp kết quả tham dò ý kiến

Sau khi tổ chức dạy học chủ đề "Phương pháp giải một số bài toán về mạch điện" tôi tiến hành phiếu khảo sát và kiểm tra lớp tôi đã tiến hành dạy, thông kê kết quả để có điều chỉnh kịp thời.

Phiếu khảo sát được tiến hành triển khai tại hai lớp trong đó có lớp 11C là lớp không dạy chính thức một tiết dạy song ngữ mà các từ mới chuyên ngành chỉ được cung cấp một cách xen kẽ vào quá trình dạy, còn tại lớp 11A1 là lớp mà tôi đã tiến hành tổ chức dạy học Vật lý bằng tiếng Anh với những giải pháp như trên thì thấy kết quả: 
2.2.1. Câu hỏi 1
  Nội dung câu hỏi: Mức độ hứng thú của học sinh với giờ dạy Vật lý bằng tiếng Anh.
  Kết quả đánh giá các mức độ:
Kết quả khảo sát  ở câu hỏi 1 được biểu diễn bằng biểu đồ như sau:
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Hình 1: So sánh mức độ hứng thú của học sinh với giờ dạy vật lý bằng tiếng Anh

Từ kết quả trên có thể thấy mức độ hứng thú của học sinh với giờ dạy Vật lý bằng tiếng Anh tại lớp 11A1 sau khi đã tổ chức dạy học song ngữ là cao hơn. Điều đó phản ánh học sinh không hề ngại việc học các môn khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh nói chung và môn Vật lý bằng tiếng anh nói riêng, quan trọng là tạo hứng thú cho học sinh.

2.2.2. Câu hỏi 2
  Nội dung câu hỏi: Sự tự tin của các em khi học Vật lý bằng tiếng Anh. 

Phiếu hỏi đã khảo sát tại cả 2 lớp, riêng lớp 11A1 tiến hành hỏi trước khi dạy và sau khi được cung cấp hệ thống các từ mới và thuật ngữ chuyên ngành. 

  Kết quả đánh giá:
Kết quả khảo sát học sinh ở câu hỏi 2 được biểu diễn bằng biểu đồ như sau:
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Hình 2: So sánh sự tự tin của học sinh với giờ dạy vật lý bằng tiếng Anh

Từ kết quả này có thể thấy nếu học sinh được trang bị đầy đủ các thuật ngữ  chuyên ngành thì các em có thể tham gia vào giờ dạy một cách tự tin

2.2.3. Câu hỏi 3
  Nội dung câu hỏi: Tần suất tham khảo các tài liệu Vật lý bằng tiếng Anh
  Kết quả đánh giá:
Kết quả khảo sát tại lớp 11C và lớp 11A1 trước học tiết Vật lý bằng tiếng Anh thì 91% các em trả lời là chưa lần nào. Còn kết quả hỏi tại lớp 11A1 sau khi học. 
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Hình 3: Tần suất tham khảo tài liệu Vật lý bằng tiếng Anh của lớp 11A1
Như vậy việc tổ chức dạy học môn Vật lý bằng tiếng Anh đã góp phần thúc đẩy sự tự học và tự tìm hiểu tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh của học sinh. Điều này giúp ích rất nhiều cho sự phát triển của các em đặc biệt trong thời đại hiện nay với sự phát triển như vũ bão của khoa học thế giới, đúng theo mục tiêu phát triển năng lực toàn diện cho học sinh.

Ngoài ra, trong quá trình dạy học và sau khi dạy tôi cũng đã tiến hành kiểm tra đánh giá học sinh của lớp 11A1 về sự tích cực, chủ động khả năng nắm bắt kiến thức chuyên ngành cũng như năng lực về tiếng Anh của các em, thì thấy các em tham gia tích cực chủ động vào giờ học, năng lực về chuyên môn cũng như năng lực tiếng Anh chuyên ngành của các em đã tăng lên rõ rệt.

VI. MỨC ĐỘ ẢNH HƯỞNG
Sau quá trình tìm tòi cách dạy Vật lý bằng tiếng Anh dựa trên bài giảng của các giáo viên nước ngoài biên soạn, tôi đã thực hiện việc dạy chuyên đề nhiều tiết trong trường. Bước đầu, các tiết dạy mang lại nhiều phản hồi tích cực từ phía giáo viên cả học sinh. Đến nay, nhiều giáo viên trong trường đã có nhiều bài giảng hơn về song ngữ. Và có thể nhiều giáo viên trong Hội đồng bộ môn sẽ có nhiều bài giảng song ngữ hơn nữa. Đặc biệt, các bài giảng không chỉ đơn thuần là trình bày lại các kiến thức như trong SGK song ngữ mà càng ngày có chiều sâu hơn, tạo hứng thú trong học sinh.

Về phía học sinh, các em không còn bỡ ngỡ như những ngày đầu thực hiện tiết dạy có tiếng Anh. Các em đã quen quy trình tiết dạy nên có phần chủ động hơn trong việc đóng góp ý kiến cho bài học. Mặc dù vẫn còn nhiều bạn không thể giao tiếp bằng tiếng Anh nhưng các em hiểu và luôn cố diễn tả câu trả lời của mình bằng hành động hay bằng tiếng Việt. Một số học sinh đề nghị tôi nên triển khai việc dạy học Vật lý bằng tiếng Anh nhiều hơn nữa.
VII- KẾT LUẬN
Để áp dụng có hiệu quả những tiết dạy song ngữ, người giáo viên không những cần có kiến thức chuyên môn mà còn cần có vốn tiếng Anh khá. Người dạy phải thực sự tâm huyết, có tinh thần trách nhiệm, dành thời gian nhiều để nghiên cứu, chuẩn bị bài giảng. Ngoài ra, giáo viên cần đặt ra những vấn đề liên quan đến bài học để học sinh tìm hiểu từ nhiều tài liệu, trong đó, có những tài liệu viết bằng tiếng Anh để các em quen dần với những từ vựng và lối trình bày vấn đề. Có thế, kiến thức tiếng Anh chuyên ngành mới thấm dần vào các em.

Mặc khác, Nhà trường cũng cần tạo nhiều cơ hội để giáo viên được tiếp xúc với việc dạy song ngữ. Ban giám hiệu cần tạo điều kiện để giáo viên tham gia các lớp bồi dưỡng về tiếng Anh chuyên ngành để họ có khả năng đọc hiểu các tài liệu nước ngoài. Bởi lẽ, một khi các giáo viên có kiến thức sâu thì tạo ra những học trò giỏi. Đó cũng chính là khẳng định uy tín của trường trong nền giáo dục của tỉnh nhà.

Trong tương lai, tôi sẽ xây dựng nhiều tiết dạy song ngữ hơn. Các bài giảng sẽ được mở rộng cho nhiều khối lớp; có đầu tư và hoàn thiện bài giảng hơn để từ từ tạo thành thói quen cũng như khả năng để các em học sinh đọc các bài viết bằng tiếng Anh.

Trên đây là một số điều mà tôi muốn chia sẻ đến mọi người về việc dạy Vật lý bằng tiếng Anh mà trong quá trình biên soạn và giảng dạy tôi đã thu thập được. Một chút chia sẻ mong rằng có thể giúp đỡ được cho những ai cần đến.

Mặc dù đã cố gắng rất nhiều với việc tham khảo một lượng lớn các tài liệu Vật lý bằng tiếng Anh, tuy nhiên trong phần trình bày báo cáo trên không tránh được những thiếu sót, tôi rất mong sự góp ý kiến của các quý thầy cô.

Tôi cam đoan những nội dung báo cáo là đúng sự thật.

	Xác nhận của đơn vị áp dụng sáng kiến
	Người viết sáng kiến

Lê Quốc Dũng


PHỤ LỤC 1

PHIẾU LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI TỪ NGƯỜI DÙNG VỀ

MỨC ĐỘ HỨNG THÚ VỚI TIẾT HỌC SONG NGỮ - MÔN VẬT LÝ 
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Nhằm nâng cao chất lượng của tiết dạy song ngữ, Trường THPT X tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học. Các em vui lòng trả lời những câu hỏi trong phiếu này. Những thông tin các em cung cấp sẽ là cơ sở để giáo viên cải tiến cách dạy, nhằm đem lại hiệu quả tốt nhất cho tiết dạy. Vì vậy, các em hãy đưa ra những nhận xét trung thực, khách quan và mang tính xây dựng. Nhà trường xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của các em.

I. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN
Các em hãy cho biết ý kiến của mình đối với các phát biểu sau bằng cách đánh dấu ( vào mức độ phù hợp.

Câu 1: Mức độ hứng thú của học sinh với giờ dạy Vật lý bằng tiếng Anh

MĐ1: Hoàn toàn không thích         

MĐ2. Không thích

MĐ 3: Bình thường               

MĐ4: Thích    

MĐ 5: Rất thích

Câu 2: Sự tự tin của các em khi học Vật lý bằng tiếng Anh

MĐ1: Chắc chắn không tham gia được.

MĐ2: Có thể tham gia.

MĐ3: Tự tin tham gia.

Câu 3: Tần suất tham khảo các tài liệu Vật lý bằng tiếng Anh
MĐ1: Chưa lần nào          

MĐ2: Thỉnh thoảng       

MĐ3: Thường xuyên

II. THÔNG TIN CÁ NHÂN

Các em hãy điền thông tin cá nhân và đánh dấu ( vào ô vuông phù hợp.
( Lớp: .................................; Trường: ............................................................................

( Học kỳ: ...................; Năm học: 20............  -  20..............

( Giới tính:  
(  Nam  [1]                   
(  Nữ  [2]

CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ HỢP TÁC CỦA CÁC EM!

PHỤ LỤC 2

HANDOUT
Exercise: APPLYING OHM’S LAW TO THE ENTIRE CIRCUIT
NEWWORDS

- Circuit: 





- Electromotive force (emf):

- Internal resistance:




- External resistance:

- Current:





- Terminal Voltage:

- Diagram: 

SUMMARY

	Ohm’s law to the entire circuit: 
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The electrical energy: 
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The power: 
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	Resistors in Series
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	Resistors in Parallel
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I. EXAMPLE

	Ex: In the circuit shown here, the battery produces an emf of 1.5V and has an internal resistance of 0.5 Ω. [Figure]
a. Find the total resistance of the external circuit.

b. Find the current drawn from the battery.

c. Determine the terminal voltage of the battery

d. Calculate the power in the external circuit.
	
[image: image27]


II. PROBLEM

	Problem 1. Find the external resistance of the following circuit and the currents through each branch.

Answer: 5(; 3A
	[image: image28.png]





	Problem 2. An electrical circuit is shown in the figure.

E = 9V, r = 0,5Ω, R1 = 2Ω, R2 = 3Ω, R3 = 6Ω. Find: 

a. I1, I2, I3.

b. The electrical energy in the external circuit. Give: t = 10 minutes.

Answer: a. 
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III. QUIZS

Q1: A circuit is powered by a battery with an electromotive force of 3.6 V. The circuit has a resistance of 5.5 Ω and the battery has an internal resistance of 0.75 Ω. What is the terminal voltage of the battery?

A. 3,168V 

B. 0,576V 

C. 3,6V 

D. 0,432V

	Q2: The circuit in the diagram consists of two resistors in series. What is the total resistance of the two resistors?

A. 7( 


B. 5(


C. 2(


D. 12(

	[image: image31.png]




	Q3: The circuit shown in the diagram has a current of 0.5 A through it. What is the value of the potential difference across the resistor labeled 𝑅?

A. 20( 

B. 40(



C. 36(


D. 44(
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IV. HOME WORKS

	Problem 1. Find the total resistance of the following circuit and the current.

Answer: 10(; 2A
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	Problem 2. What is the value of the current  in the circuit shown in the accompanying diagram?

Answer: 1A 
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